
2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7

Thực hành SP 1&2 A S

Nguyễn Thị Kim Cương C 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234

Thực hành SP 1&2 B S

Nguyễn Thị Kim Cương C 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234

Đánh giá trong GDMN S 234 234 234 234 234

Phạm Thị Quyên C

GD KNS cho trẻ MN S 234 234 234 234 234

Nguyễn Thị Bé Ngọc C

Dàn dựng CT lễ hội S 234 234 234

Phạm Thị Quyên C 234

Giáo dục hòa nhập S

Lê Thị Quỳnh C

Nghề GV Mầm non S 234 234 2345

Nguyễn Thị Bé Ngọc C

XH hóa trong CS GD trẻ S 234 234 34 234 234 234

Phạm Thị Quyên C

9
Thực tập Sư phạm

(Tổ Mầm non)
C1 104 180

10 CVHT: P T Bình C1 104 S 12 234

Ghi chú: Sáng tiết 01 học từ 07h00, chiều tiết 01 học từ 13h00

Lớp: Cao đẳng Giáo dục Mầm non Khóa 16

Địa điểm giảng dạy: Trụ sở chính

Nguyễn Hoài Phong

30

30

30

C1 104

C1 104

TRƯỜNG CĐCĐ TỈNH HẬU GIANG

KHOA SƯ PHẠM

Buổi

Tuần 39 

 (18/09 - 23/092023)

C1 104

30

Thứ

30

Tổng 

số 

giờ

C1 104

Phòng 

học

C1 104

C1 104 30

C1 104 60

C1 104

Số giờ 

có thể 

dạy  

trực 

tuyến

30

30

30

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2023-2024

Tuần 42

(9/10 - 14/10/2023)

Tuần 41

(02/10 - 07/10/2023)

60

Thứ Thứ

Tuần 43

(16/10 - 21/10/2023)

Thứ

Tuần 40

(25/09 - 30/10/2023)

30

Hậu Giang, ngày 16 tháng 9 năm 2023

P. TRƯỞNG KHOA

30

30

Môn học/ Môđun
Thứ

1

6

8

TT

2

3

4

5

7



2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7

Thực hành SP 1&2 A S

Nguyễn Thị Kim Cương C 234 234 234 234 234 234 234 234

Thực hành SP 1&2 B S

Nguyễn Thị Kim Cương C 234 234 234 234 234 234 234 234

Đánh giá trong GDMN S 234 234 234 234

Phạm Thị Quyên C 234

GD KNS cho trẻ MN S 234 234 234 234 234

Nguyễn Thị Bé Ngọc C

Dàn dựng CT lễ hội S 234

Phạm Thị Quyên C 234 234 234 234

Giáo dục hòa nhập S 2345 2345 2345 2345

Lê Thị Quỳnh C

Nghề GV Mầm non C1 104 S 234 2345 2345 234 234

Nguyễn Thị Bé Ngọc C

XH hóa trong CS GD trẻ DCS06T23 S 234 234 234

Phạm Thị Quyên C 34

9
Thực tập Sư phạm 

(Tổ Mầm non)
CN06T415 180

10 CVHT: P T Bình S C234 234 C234

Ghi chú: Sáng tiết 01 học từ 07h00, chiều tiết 01 học từ 13h00

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2023-2024
Lớp: Cao đẳng Giáo dục Mầm non Khóa 16

Nguyễn Hoài Phong

Thứ

P. TRƯỞNG KHOA

Địa điểm giảng dạy: Trụ sở chính

Số giờ 

có thể 

dạy  

trực 

tuyến

30

30

Hậu Giang, ngày 16 tháng 9 năm 2023

30

C1 104 30

C1 104

30

Thứ

Tuần 48

(20/11 - 25 /11/2023)

Tuần 47

(13/11 - 18/11/2023)

Tuần 46

(6/11 - 11/11/2023)

Thứ

1

Thứ

TRƯỜNG CĐCĐ TỈNH HẬU GIANG

KHOA SƯ PHẠM

Tuần 45

(30/10 - 04/11/2023)

C1 104

C1 104 30

60

8

Môn học/ Môđun
Phòng 

học

Tổng 

số 

giờ

Buổi

5 C1 104 30

6

2

4 C1 104 30

Tuần 44

 (23/10 - 28/092023)

30

60

30 30

30

Thứ

7

TT

3



2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7

Thực hành SP 1&2 A S

Nguyễn Thị Kim Cương C 234 234

Thực hành SP 1&2 B S

Nguyễn Thị Kim Cương C 234 234

Đánh giá trong GDMN S

Phạm Thị Quyên C

GD KNS cho trẻ MN S

Nguyễn Thị Bé Ngọc C

Dàn dựng CT lễ hội S

Phạm Thị Quyên C 234

Giáo dục hòa nhập S 2345 234 2345 234

Lê Thị Quỳnh C

Nghề GV Mầm non C1 104 S 234

Nguyễn Thị Bé Ngọc C

XH hóa trong CS GD trẻ DCS06T23 S 34

Phạm Thị Quyên C

Thực tập Sư phạm 

(Tổ Mầm non ) CN06T415 180

CVHT: PT Bình S 234 234 234

Ghi chú: Sáng tiết 01 học từ 07h00, chiều tiết 01 học từ 13h00

30

30

30

TRƯỜNG CĐCĐ TỈNH HẬU GIANG

KHOA SƯ PHẠM

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2023-2024

Lớp: Cao đẳng Giáo dục Mầm non Khóa 16

Địa điểm giảng dạy: Trụ sở chính

TT Môn học/ Môđun

Số giờ 

có thể 

dạy  

trực 

tuyến

30

30

30

Tuần 50

 (04/12 - 09/12/2023)

Tuần 5 (2024)

(22/01/2024 - 27/01/2024)

Thứ Thứ ThứThứ

1 C1 104 60

Tuần 5: Ôn thi

Tuần 7, 8: Nghỉ tết

Tuần 9, 10: Thi

2

Phòng 

học

Tổng 

số 

giờ

Buổi

Tuần 49

 (27/11 - 02/12/2023)

Tuần 51, 52, 1, 2, 3, 4

(11/12/2023- 20/01/2024)

Tuần 6 (2024)

(29/01/2024 - 03/02/2024)

5 C1 104 30

6 C1 104 30

C1 104 60

3 C1 104 30

4 C1 104 30

Nguyễn Hoài Phong

Hậu Giang, ngày 16 tháng 9 năm 2023

P. TRƯỞNG KHOA

THỰC TẬP SƯ PHẠM

7 30

8 30

9


